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1 Hoàng Thị Kim Dung 25/12/1995 Nữ 272403623 3 309131007 7 8:30-9:00

2 Diệp Tư Quân 30/10/1995 Nữ 25340284 3 303131069 7.7 8:30-9:00

3 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 5/12/1995 Nữ 25306952 3 309131022 7.2 8:30-9:00

4 Trần Thị Bích Trâm 16/01/1992 Nữ 25196854 3 308131148 7 8:30-9:00

5 Nguyễn Thị Quyên 30/10/1995 Nữ 241426173 3 308131048 6.9 8:30-9:00

6 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 24/10/1995 Nữ 25299651 3 308131107 7.1 9:30-10:00

7 Lê Thị Nương 26/08/1993 Nữ 250982921 3 308131126 7.3 9:30-10:00

8 Mai Thị Vàng 2/1/1995 Nữ 341782284 3 '0303131090 7.3 9:30-10:00

9 Nguyễn Thanh Hưng 4/3/1995 Nam 321530460 3 309131028 7.7 9:30-10:00

10 Nguyễn Tô Tử Anh 2/11/1995 Nam 264477481 Cuối 309131082 7.2 9:30-10:00

11 Trương Văn Giàu 30/03/1995 Nam 312247738 3 309131091 7.4 10:00-10:30

12 Võ Tá Hiệp 29/01/1994 Nam 272273665 3 309131020 6.2 10:00-10:30

13 Nguyễn Trọng Phương 27/04/1994 Nam 174252611 3 309131042 7.6 10:00-10:30

14 Hà Chí Tịnh 1/7/1995 Nam 25231725 3 309131070 7.2 10:00-10:30

15 Đặng Quốc Thắng 14/03/1995 Nam 321538582 Cuối 309131141 7.1 10:00-10:30

16 Đặng Thành Nhơn 23/11/1995 Nam 291090249 3 309131128 7.9 10:30-11:00

17 Lê Hoàng Phúc 18/08/1995 Nam 25237541 3 309131040 8 10:30-11:00

18 Trần Đường Minh Thanh 20/03/1992 Nam 261254133 3 303131454 7.2 10:30-11:00

19 Nguyễn Văn Vũ Linh 31/08/1995 Nam 312250488 3 '0308131029 7.1 10:30-11:00

20 Huỳnh Lý Thanh Huy 15/06/1994 Nam 312203290 3 309131025 6.4 10:30-11:00

21 Nguyễn Hoàng Tuấn 1/1/1993 Nam 264 416 575 Cuối 303131468 6.5 13:00-13:30

22 Lưu Thành Đạt 10/11/1995 Nam 312247795 3 303131017 7.1 13:00-13:30

23 Trần Mạnh Hùng 10/6/1994 Nam 273500704 3 303131038 6.2 13:00-13:30

24 Đỗ Trung Dũng 11/6/1995 Nam 251006634 3 308131090 6.8 13:00-13:30

25 Dương Văn Phương 15/11/1995 Nam 321572832 3 303131338 6.8 13:00-13:30

26 Nguyễn Duy Tấn 3/6/1995 Nam 312269741 3 303131351 6.8 13:30-14:00

27 Nguyễn Minh Khang 9/1/1995 Nam 321487860 3 308131110 7.8 13:30-14:00

28 Phạm Xuân Dương 22/03/1995 Nam 225663631 3 303131015 6.9 13:30-14:00

29 Trần Quang 28/02/1995 Nam 341856504 3 '0308131136 6.7 13:30-14:00

30 Đặng Minh Khiêm 9/12/1995 Nam 272426483 3 308131112 6.6 13:30-14:00

31 Nguyễn Ngọc Nguyên 22/12/1995 Nam 321516660 3 0308131120 7.14 14:00-14:30

32 Phạm Đức Văn 27/05/1993 Nam 245 193 738 3 303131183 7.5 14:00-14:30

33 Trần Phan Thái Bảo 18/10/1995 Nam 25301291 3 307131092 7.8 14:00-14:30

34 Nguyễn Thế Nam 4/6/1995 Nam 341861963 3 303131245 7.3 14:00-14:30

35 Nguyễn Huy Bình 17/10/1995 Nam 301535620 3 307131093 7 14:00-14:30
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